
STT Họ và Tên Lớp Khoa/Bộ môn 

1 Nguyễn Thị Thảo Quyên Kế toán 13B 
Khoa Kế toán - Tài chính - 

Ngân hàng 

2 Trần Thanh Nhàn Nuôi Trồng Thuỷ Sản 12 Khoa Sinh học ứng dụng 

3 Hồ Thị Thúy Vi Kế toán 13B 
Khoa Kế toán - Tài chính - 

Ngân hàng 

4 Trần Lê Vân Anh Ngôn Ngữ Anh 12C Khoa Ngữ văn 

5 Nguyễn Hoàng Chương Luật Kinh tế 12A Bộ môn Luật 

6 Lâm Thị Kiều Oanh Tài chính ngân hàng 12 
Khoa Kế toán - Tài chính - 

Ngân hàng 

7 Nguyễn Thị Huỳnh Trân  Luật Kinh tế 12A Bộ môn Luật 

8 Phùng Quang Phúc Công nghệ thực phẩm 12 Khoa Sinh học ứng dụng 

9 Nguyễn Thị Thùy Linh Dược học 13C Khoa Dược - Điều dưỡng 

10 Phạm Thị Cẩm Loan  Dược học 13C Khoa Dược - Điều dưỡng 

11 Phạm Thị Cẩm Tiên Công nghệ thực phẩm 12 Khoa Sinh học ứng dụng 

12 Nguyễn Thanh Hiệp Công nghệ thực phẩm 12 Khoa Sinh học ứng dụng 

13 Huỳnh Thùy Trang Điều Dưỡng 12 Khoa Dược - Điều dưỡng 

14 Nguyễn Như Ngọc Luật Kinh tế 12A Bộ môn Luật 

15 Đỗ Sang Hà Kế toán 13A 
Khoa Kế toán - Tài chính - 

Ngân hàng 

16 Huỳnh Thị Như Ý Điều Dưỡng 12 Khoa Dược - Điều dưỡng 

17 Trần Thị Cẩm Tiên Dược học 11D Khoa Dược - Điều dưỡng 

18 Huỳnh Thu Thảo  
Quản trị Dịch vụ Du Lịch 

và lữ hành 12 
Bộ môn Du lịch 

19 Lê Quốc Khởi Tài chính ngân hàng 14 
Khoa Kế toán - Tài chính - 

Ngân hàng 

20 Lê Thị Bảo Xuyên Ngôn Ngữ Anh 12B Khoa Ngữ Văn 

21 Hồ Huỳnh Anh Đào Ngôn Ngữ Anh 12B Khoa Ngữ Văn 

22 Lưu Thị Tuyết Nghi Ngôn Ngữ Anh 12B Khoa Ngữ Văn 

23 Hồng Thị Trúc 
Quản trị Dịch vụ Du Lịch 

và lữ hành 12 
Bộ môn Du lịch 

24 Nguyễn Thị Thanh Kim Kế toán 13A 
Khoa Kế toán - Tài chính - 

Ngân hàng 

25 Nguyễn Thị Yến Nhi Ngôn Ngữ Anh 12A Khoa Ngữ Văn 

26 Đào Thị Hoàng Quyên Luật Kinh tế 13A Bộ môn Luật 

27 Lâm Dung Hòa Dược học 11D Khoa Dược - Điều dưỡng 

28 Lưu Đào Tố Cầm Quản Trị Kinh Doanh 14C Khoa Quản trị kinh doanh 

29 Trương Diệu My Luật Kinh tế 12A Bộ môn Luật 

30 Nguyễn Thị Ngọc Chân Ngôn Ngữ Anh 12A Khoa Ngữ Văn 

31 Lê Hồ Nhựt An Văn học 13 Khoa Ngữ Văn 

32 Lê Thanh Tú Ngôn Ngữ Anh 12B Khoa Ngữ Văn 



33 Trần Thị Kim Ngân 
Quản trị Dịch vụ   Du Lịch 

và lữ hành 13 
Bộ môn Du lịch 

34 Nguyễn Phượng Linh Kế toán 12 
Khoa Kế toán - Tài chính - 

Ngân hàng 

35 Phan Lý Tường Ngôn Ngữ Anh 12C Khoa Ngữ Văn 

36 Lê Hạnh Nguyên Tài chính-Ngân hàng 13 
Khoa Kế toán - Tài chính - 

Ngân hàng 

37 Phạm Nhựt Thư Luật Kinh tế 13B Bộ môn Luật 

38 Nguyễn Đức Duy Dược học 11E Khoa Dược - Điều dưỡng 

39 Huỳnh Thị Thúy An  Luật Kinh tế 13B Bộ môn Luật 

40 Thái Thị Kim Giàu  Luật Kinh tế 12C Bộ môn Luật 

41 Nguyễn Vũ Duy Việt Nam học 13 Bộ môn Du lịch 

42 Hạ Anh Tuấn Luật Kinh tế 12C Bộ môn Luật 

43 
Ngô Nguyễn Phương 

Thuỳ 
Luật Kinh tế 13B Bộ môn Luật 

44 Nguyễn Minh Trường Ngôn Ngữ Anh 14B Khoa Ngữ Văn 

45 Diệp Thiện Nhân  Luật Kinh tế 12A Bộ môn Luật 

46 Huỳnh Khắc Qui Ngôn Ngữ Anh 12C Khoa Ngữ Văn 

47 Nguyễn Bích Trăm Dược học 11A Khoa Dược - Điều dưỡng 

48 Trần Thanh Khương Luật Kinh tế 13A Bộ môn Luật 

49 Nguyễn Cẩm Hướng  Điều Dưỡng 14 Khoa Dược - Điều dưỡng 

50 Bùi Thị Xuân Lộc 
Quản trị dịch vụ   Du Lịch 

& Lữ Hành 12 
Bộ môn Du lịch 

51 Đinh Nguyễn Tuyết Ngân Luật Kinh tế 12A Bộ môn Luật 

52 Trương Lê Thúy Vy Việt Nam học 12 Bộ môn Du lịch 

53 Võ Quốc Vinh  Việt Nam học 12 Bộ môn Du lịch 

54 Nguyễn Thị Nga My Việt Nam học 12 Bộ môn Du lịch 

55 Trần Tuấn Em Việt Nam học 12 Bộ môn Du lịch 

56 Phan Thị Ái Nguyên  Việt Nam học 12 Bộ môn Du lịch 

57 Huỳnh Thị Hà Như Ngôn Ngữ Anh 14B Khoa Ngữ văn 

58 Phạm Huỳnh Minh Thư Kế toán 13A 
Khoa Kế toán - Tài chính - 

Ngân hàng 

59 
Nguyễn Dương Minh 

Nhựt 

Quản trị Dịch vụ   Du Lịch 

và lữ hành 12 
Bộ môn Du lịch 

60 Đinh Ngọc Nhật Hạ Kế toán 13A 
Khoa Kế toán - Tài chính - 

Ngân hàng 

61 Vỏ Thị Diễm Phúc Kế toán K14 
Khoa Kế toán - Tài chính - 

Ngân hàng 

62 Nguyễn Võ Thủy Tiên  Kế toán 14 
Khoa Kế toán - Tài chính - 

Ngân hàng 

63 Võ Thị Ngoản Quản Trị Kinh Doanh 13B Khoa Quản trị kinh doanh 



64 Âu Văn Tâm Ngôn Ngữ Anh 13B Khoa Ngữ văn 

65 Võ Khánh Băng Luật Kinh tế 13B Bộ môn Luật 

66 Lương Thị Thu Nga Xây dựng 12 Khoa Kỹ thuật công nghệ 

67 Kiều Như Ly Quản trị kinh doanh 13B Khoa Quản trị kinh doanh 

68 Hồ Thị Quỳnh Như Quản trị kinh doanh 13B Khoa Quản trị kinh doanh 

69 Nguyễn Nhật Kha Thú Y 13 Khoa Sinh học ứng dụng 

70 Lê Bá Vũ Dược học 13B Khoa Dược - Điều dưỡng 

71 Nguyễn Hồng Lĩnh Ngôn Ngữ Anh 12C Khoa Ngữ văn 

72 Quách Mỹ Hường Dược học 11D Khoa Dược - Điều dưỡng 

73 Nguyễn Thanh Hằng Quản Trị Kinh Doanh 13B Khoa Quản trị kinh doanh 

74 Trần Anh Thư Quản Trị Kinh Doanh 13B Khoa Quản trị kinh doanh 

75 Nguyễn Bảo Trân Ngôn Ngữ Anh 13A Khoa Ngữ văn 

76 Hà Phương  Dược học 12C Khoa Dược - Điều dưỡng 

77 Phạm Ngọc Đạt Công nghệ thông tin 13 Khoa Kỹ thuật công nghệ 
 


